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HH8-C1-CD15.LUYỆN TẬP HÌNH THOI
Dạng 1. Dùng dấu hiệu nhận biết để chứng minh một tứ giác là hình thoi.
Câu 1. Cho tam giác 
[image: image256.png]


 cân tại 
[image: image2.wmf]A

. Đường thẳng qua 
[image: image3.wmf]B

 song song với 
[image: image4.wmf]AC

 cắt đường thẳng qua 
[image: image5.wmf]C

 song song với 
[image: image6.wmf]AB

tại 
[image: image7.wmf]D

. Chứng minh rằng tứ giác 
[image: image8.wmf]ABDC

 là hình thoi.
Câu 2. Cho hình chữ nhật 
[image: image9.wmf]ABCD

. Gọi 
[image: image10.wmf],,,

EFGH

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image11.wmf],,,

ABBCCDDA

. Chứng minh rằng tứ giác 
[image: image12.wmf]EFGH

là hình thoi.
Câu 3. Cho hình bình hành 
[image: image13.wmf]ABCD

có
[image: image14.wmf]2

ABAD

=

. Gọi 
[image: image15.wmf],

MN

 lần lượt là trung điểm cạnh 
[image: image16.wmf], .

CDAB

 Chứng minh tứ giác 
[image: image17.wmf]ANMD

 là hình thoi.

Câu 4. Cho tứ giác 
[image: image18.wmf]ABCD

 có 
[image: image19.wmf]ADBC

=

. Gọi 
[image: image20.wmf],,,

EFMN

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image21.wmf],,,.

ABDCDBAC

  Chứng minh tứ giác 
[image: image22.wmf]EMFN

 là hình thoi.
Câu 5. Cho hình thoi 
[image: image23.wmf]ABCD

. Trên các cạnh 
[image: image24.wmf]BC

 và 
[image: image25.wmf]CD

 lần lượt lấy hai điểm 
[image: image26.wmf]E

 và 
[image: image27.wmf] 

F

 sao cho
[image: image28.wmf]BEDF

=

. Gọi 
[image: image29.wmf], 

GH

 thứ tự là giao điểm của 
[image: image30.wmf], 

AEAF

 với đường chéo
[image: image31.wmf]BD

. Chứng minh rằng tứ giác 
[image: image32.wmf]AGCH

 là hình thoi. 

Dạng 2. Vận dụng kiến thức hình thoi để giải toán.

Câu 1. Cho hình thoi 
[image: image33.wmf]ABCD

 có góc 
[image: image34.wmf]A

 tù. Biết đường cao kẻ từ đỉnh 
[image: image35.wmf]A

 đến cạnh 
[image: image36.wmf]CD

 chia đôi cạnh đó. Tính các góc của hình thoi.

Câu 2. Chứng minh rằng các trung điểm của bốn cạnh của một hình thoi là các đỉnh của một hình chữ nhật.

Câu 3. Chứng minh rằng:

a) Giao điểm hai đường chéo của hình thoi là tâm đối xứng của hình thoi.

b) Hai đường chéo của hình thoi là hai trục đối xứng của hình thoi.

Câu 4. Cho hình thoi 
[image: image37.wmf]ABCD

. Trên các cạnh 
[image: image38.wmf],,,

ABBCCDDA

 lấy theo thứ tự 
[image: image39.wmf],,,

MNPQ

 sao cho
[image: image40.wmf]AMCNCPQA

===

. Với 
[image: image41.wmf]O

 là giao điểm 2 đường chéo hình thoi 
[image: image42.wmf]ABCD

.
a) Chứng minh 3 điểm 
[image: image43.wmf],,

MOP

 thẳng hàng.
b) Chứng minh 3 điểm 
[image: image44.wmf],,

NOQ

 thẳng hàng.
Câu 5. Cho hình thoi 
[image: image45.wmf]ABCD

, gọi 
[image: image46.wmf]O

 là giao điểm của hai đường chéo. Vẽ đường thẳng qua 
[image: image47.wmf]B

 và song song với 
[image: image48.wmf]AC

, vẽ đường thẳng qua 
[image: image49.wmf]C

 và song song với 
[image: image50.wmf]BD

, hai đường thẳng đó cắt nhau tại 
[image: image51.wmf]K

.
a) Tứ giác 
[image: image52.wmf]OBKC

 là hình gì? Vì sao?
b) Chứng minh rằng 
[image: image53.wmf]ABOK

=

.
HƯỚNG DẪN GIẢI
Dạng 1. Dùng dấu hiệu nhận biết để chứng minh một tứ giác là hình thoi.
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Câu 1. 

Xét tứ giác 
[image: image54.wmf]ABDC

 có:


[image: image55.wmf]//

ABCD

; 
[image: image56.wmf]//

ACBD

 (gt)

[image: image57.wmf]Þ

 tứ giác 
[image: image58.wmf]ABDC

là hình bình hành.

Lại có: 
[image: image59.wmf]ABAC

=

 (
[image: image60.wmf]ABC

D

 cân tại 
[image: image61.wmf]A

)
Nên tứ giác 
[image: image62.wmf]ABDC

là hình thoi. (đpcm)

Câu 2. 

[image: image247.png]


Vì 
[image: image63.wmf],

EF

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image64.wmf];

ABBC

 nên:

[image: image65.wmf]EF

 là đường trung bình của 
[image: image66.wmf]ABC

D

. Do đó: 
[image: image67.wmf](

)
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EFAC

EFAC

ì
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Vì 
[image: image68.wmf],

GH

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image69.wmf];

CDDA

 nên:


[image: image70.wmf]GH

 là đường trung bình của 
[image: image71.wmf]ADC

D

. Do đó: 
[image: image72.wmf](
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ì
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Từ 
[image: image73.wmf](

)

1

 và 
[image: image74.wmf](

)

2

suy ra: 
[image: image75.wmf]//

EFGH

EFGH

ì
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Vậy tứ giác 
[image: image76.wmf]EFGH

là hình bình hành 
[image: image77.wmf](

)

*

 
Xét 
[image: image78.wmf]AHE

D

 và 
[image: image79.wmf]BFE

D

 có:

[image: image80.wmf]EAEB
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 (Giả thiết)


[image: image81.wmf]·
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EAHEBF
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[image: image82.wmf]AHBF

=

 (Vì
[image: image83.wmf]ADBC
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Suy ra: 
[image: image84.wmf](

)
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AHEBFEcgc

D=D

  

[image: image85.wmf]HEFE
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[image: image86.wmf](
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Từ 
[image: image87.wmf](

)

*

và 
[image: image88.wmf](

)

**

ta được tứ giác 
[image: image89.wmf]EFGH

là hình thoi (đpcm).
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Câu 3.

Hình bình hành 
[image: image90.wmf]ABCD

 có 
[image: image91.wmf],

MN

 lần lượt là trung điểm 
[image: image92.wmf];

ABCD

  nên: 
[image: image93.wmf]//
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ì
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Do đó tứ giác 
[image: image94.wmf]ANMD

 là hình bình hành 
[image: image95.wmf](
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Ta có: 
[image: image96.wmf]2

ABAD
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 (giả thiết)

[image: image97.wmf]N

 là trung điểm 
[image: image98.wmf]AB

nên 
[image: image99.wmf]2

ABAN
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Nên 
[image: image100.wmf]ADAN
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[image: image101.wmf](

)

**


Từ 
[image: image102.wmf](

)

*

và 
[image: image103.wmf](

)

**

 ta được tứ giác 
[image: image104.wmf]ANMD

 là hình thoi. (đpcm).
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Câu 4. 

Vì 
[image: image105.wmf],

EM

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image106.wmf];

ABBD

 nên:


[image: image107.wmf]EM

 là đường trung bình của 
[image: image108.wmf]ABD

D
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Do đó: 
[image: image109.wmf](
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EMAD

EMAD

ì
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Vì 
[image: image110.wmf],

NF

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image111.wmf];

ACDC

 nên:


[image: image112.wmf]NF

 là đường trung bình của 
[image: image113.wmf]ACD

D

. Do đó: 
[image: image114.wmf](
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NFAD

NFAD

ì
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Từ 
[image: image115.wmf](

)

(

)

1;2

 suy ra 
[image: image116.wmf]EMFN

 là hình bình hành. 
[image: image117.wmf](

)

*


Vì 
[image: image118.wmf],

EN

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image119.wmf];

ABAC

 nên:


[image: image120.wmf]EN

 là đường trung bình của 
[image: image121.wmf]ABC

D

. Do đó: 
[image: image122.wmf](

)

//BC

3
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ENBC

ì
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Mà 
[image: image123.wmf]ADBC

=

 (giả thiết) 
[image: image124.wmf](
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Từ 
[image: image125.wmf](

)

(

)

(
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 ta được: 
[image: image126.wmf](

)

**

EMEN
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Từ 
[image: image127.wmf](

)

*

và 
[image: image128.wmf](

)

**

 ta được tứ giác 
[image: image129.wmf]EMFN

là hình thoi. (đpcm).

Câu 5. 

Gọi 
[image: image130.wmf]O

 là giao điểm của 
[image: image131.wmf]AC

 và 
[image: image132.wmf]BD

 khi đó 
[image: image133.wmf]ACBD

^

 (Vì 
[image: image134.wmf]O

 là giao điểm của hai đường chéo của hình thoi)

Xét 
[image: image135.wmf]ABE

D

và 
[image: image136.wmf]ADF

D

có:

[image: image137.wmf]ABAD

=

 (Vì
[image: image138.wmf]ABCD

 là hình thoi)

[image: image139.wmf]¶

µ

BD

=

   (Vì
[image: image140.wmf]ABCD

 là hình thoi)


[image: image141.wmf]BEDF

=

(giả thiết)

Suy ra 
[image: image142.wmf](..)
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ABEADFcgc

 

Suy ra 
[image: image143.wmf]µ

¶

14

AA

=

 (hai góc tương ứng).

Mà 
[image: image144.wmf]AC

 là phân giác của 
[image: image145.wmf]µ
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Do đó 
[image: image146.wmf]AO

 là phân giác của 
[image: image147.wmf]·

HAG.

  
[image: image148.wmf](

)

*


Xét 
[image: image149.wmf]AGH

D

 có:


[image: image150.wmf]AO

 là đường cao, đồng thời là đường phân giác nên 
[image: image151.wmf]AGH

D

 cân tại
[image: image152.wmf]A

. 

Suy ra 
[image: image153.wmf].

HOOG

=

 
[image: image154.wmf](

)

1


Lại có 
[image: image155.wmf]AOOC

=

 ( Vì 
[image: image156.wmf]ABCD

là hình thoi có trung điểm 
[image: image157.wmf]O

)   
[image: image158.wmf](

)

2

 
Từ 
[image: image159.wmf](

)

1

và 
[image: image160.wmf](

)

2

suy ra 
[image: image161.wmf]AGCH

 là hình bình hành. 
[image: image162.wmf](

)

**

 

Từ 
[image: image163.wmf](

)

*

 và 
[image: image164.wmf](

)

**

 ta được tứ giác 
[image: image165.wmf]AGCH

 là h ình thoi. (đpcm)
Dạng 2. Vận dụng kiến thức hình thoi để giải toán.
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Câu 1.

Gọi 
[image: image166.wmf]H

 là chân đường cao kẻ từ 
[image: image167.wmf]A

 đến cạnh 
[image: image168.wmf]CD

. 
Từ giả thiết ta có: 
[image: image169.wmf],

AHCDCHHD

^=

. 

Suy ra 
[image: image170.wmf]AH

 là đường trung trục của đoạn 
[image: image171.wmf]CD

 nên 
[image: image172.wmf]ACCD

=

  
[image: image173.wmf](

)

1

 
Do 
[image: image174.wmf]ABCD

 là hình thoi nên 
[image: image175.wmf]ADCD

=

  
[image: image176.wmf](

)

2


Từ 
[image: image177.wmf](

)

1

 và 
[image: image178.wmf](

)

2

 suy ra 
[image: image179.wmf]ADCDAC

==

 nên tam giác 
[image: image180.wmf]ACD

 là tam giác đều, do đó 
[image: image181.wmf]µ

60

D

=

o

.

Ta lại có 
[image: image182.wmf]//

ABCD

(Vì
[image: image183.wmf]ABCD

 là hình thoi)

góc 
[image: image184.wmf]A

 và góc 
[image: image185.wmf]D

 là hai góc trong cùng phía 
Nên chúng bù nhau hay: 
[image: image186.wmf]µ

µ

18018060120
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=-=-=

oooo

.

Áp dụng tính chất về góc vào hình thoi ta được: 
[image: image187.wmf]µ

µ

µ

µ

60,120
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Câu 2. 
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Gọi hình thoi là 
[image: image188.wmf] 

ABCD

, trung điểm của 
[image: image189.wmf],,,

ABBCCDDA

 lần lượt là 
[image: image190.wmf],,, 

MNPQ

.
Nối đường chéo 
[image: image191.wmf]AC

 và 
[image: image192.wmf] 

BD


Xét tam giác
[image: image193.wmf]ABD

có:


[image: image194.wmf]MQ

 là đường trung bình (qua 2 trung điểm).

Suy ra 
[image: image195.wmf]//

MQBD

 và 
[image: image196.wmf]1

 

2

MQBD

=

 
[image: image197.wmf](

)

1

.

Xét tam giác 
[image: image198.wmf]CBD

 có 
[image: image199.wmf]NP

 là đường trung bình.
Suy ra 
[image: image200.wmf]1

//;

2

NPBDNPBD

=

 
[image: image201.wmf](

)

2

.
Từ 
[image: image202.wmf](

)

1

và 
[image: image203.wmf](

)

2

 suy ra 
[image: image204.wmf]MNPQ

 là hình bình hành.
Ta có 
[image: image205.wmf]ACBD

^

 (tính chất đường chéo hình thoi)

suy ra 
[image: image206.wmf]MNMQ

^

 hay 
[image: image207.wmf]¶

90

M

=

o

.
Vậy tứ giác 
[image: image208.wmf]MNPQ

 là hình chữ nhật (hình bình hành có 1 góc vuông).
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Câu 3. 

a) Hình bình hành nhận giao điểm hai đường chéo là tâm đối xứng. 

Hình thoi cũng là một hình bình hành nên giao điểm hai đường chéo hình thoi là tâm đối xứng của hình.

b) 
[image: image209.wmf]BD

 là đường trung trực của 
[image: image210.wmf]AC

 (do 
[image: image211.wmf], 

BABCDADC

==

) nên 
[image: image212.wmf]A

 đối xứng với 
[image: image213.wmf]C

 qua 
[image: image214.wmf]BD

.

[image: image215.wmf]B

 và 
[image: image216.wmf]D

 cũng đối xứng với chính nó qua 
[image: image217.wmf]BD

.
[image: image254.jpg]


Do đó 
[image: image218.wmf]BD

 là trục đối xứng với chính nó qua 
[image: image219.wmf]BD

.
Vậy 
[image: image220.wmf]BD

 là trục đối xứng của hình thoi.
Tương tự, 
[image: image221.wmf]AC

 cũng là trục đối xứng của hình thoi.
Câu 4. 
a) 
[image: image222.wmf]AOMCOP

D=D


[image: image223.wmf]·

·

AOMCOP

Þ=

hay 
[image: image224.wmf]·

·

;

AOMCOP

là hai góc đối đỉnh.


[image: image225.wmf],,

MOP

Þ

 thẳng hàng.

b)  Chứng minh tương tự câu 4a.

Ta có: 
[image: image226.wmf]·

·

AOQCONAOQCON

D=DÞ=

 
[image: image227.wmf],,

NOQ

Þ

 thẳng hàng. 
Câu 5. 
[image: image255.jpg]


a) - Hình thoi có 2 đừờng chéo vuông góc với nhau nên góc 
[image: image228.wmf]·
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[image: image229.wmf](

)

1


- 
[image: image230.wmf]//

BKAC

 và 
[image: image231.wmf]//

CKBD

 
[image: image232.wmf]OBKC

Þ

 là hình bình hành 
[image: image233.wmf](

)

2


Từ 
[image: image234.wmf](

)

1

và 
[image: image235.wmf](

)

2

 suy ra 
[image: image236.wmf]OBKC

 là hình chữ nhật.
b)
- 
[image: image237.wmf]ABCD

 là hình thoi nên 
[image: image238.wmf]ABBCCDDA

===

 
[image: image239.wmf](

)

3


- 
[image: image240.wmf]OBKC

 là HCN nên 2 đường chéo 
[image: image241.wmf]OKBC

=

 
[image: image242.wmf](

)

4


Từ 
[image: image243.wmf](

)

3

 và 
[image: image244.wmf](

)

4

 suy ra 
[image: image245.wmf]ABOI
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